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Lời người dịch: 

Đã có rất nhiều cuộc tranh luận về giáo sĩ Alexandre de Rhodes, 
nhưng điều không thể chối cãi được rằng Alexandre de Rhodes đã 
là người Pháp đầu tiên đến Việt Nam, và cũng là người Pháp để 
lại những ảnh hưởng sau cùng và vĩnh viễn trong văn hóa Việt 
Nam. Hai tác phẩm do ông biên tập, hiệu đính, bổ túc từ những 



phần trước tác trước đó bởi các giáo sĩ đồng sự, quyển Phép 
Giảng Tám Ngày (Catechismus in octo dies divisus – Catéchisme 
divisé en huit jours) và quyển Từ Điển Việt Bồ La (Dictionarium 
Annamiticum, Lusitanum, et Latinum, Alexandro de Rhodes, Roma, 
 
 1651) đã là những quyển sách với ký âm tiếng Việt theo mẫu tự La 
Tinh đầu tiên được ấn hành từ khoảng tiền bán thế kỷ 17, và từ đó 
đã tạo thành hệ thống quốc ngữ mà chúng ta sử dụng để viết ngày 
nạy. 

Bài viết được dịch dưới đây trình bày về khía cạnh khoa hoc và 
luận lý trong công tác truyền giáo của Alexandre de Rhodes, công 
việc vốn thuộc lãnh vực thần học tây phương, nếu không muốn nói 
là có những phần ngoại lý và siêu hình. Điểm đáng ghi nhớ nhất  
 
trong bài viết của tác giả Barbara Widenor Maggs là giả thuyết 
cho rằng ảnh hưởng mà de Rhodes có thể tác động trong tư tưởng 
Âu Châu đương thời, được diễn đạt như sau:  

“ Rất có thể đã mang lại một ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt với 
bất kỳ thứ gì mà de Rhodes có thể mong đợi: sự lôi cuốn gia tăng 
đối với một số người tại Âu Châu về sự nương cậy ở lý luận như 
là một cột trụ chống đỡ quan trọng cho tôn giáo, và sự suy yếu 

 
 tất nhiên, mặc dù không bị loại bỏ, của sự mặc khải như là một 
căn bản của Thiên Chúa Giáo. Tiến trình này sau rốt dẫn đến 
trong thế kỷ mười tám ý niệm về tôn giáo tự nhiên trong đó sự 

mặc khải không có đóng một vai trò nào cả." 
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(Hình 1) Từ Diển Việt lạp bồ năm 1651 
 
 



(Hình 2) Từ Điển Việt lạp bồ năm 1651 
 
 



Các học giả cũng như công chúng biểu lộ sự quan tâm liên tục đến 
các hoạt động truyền đạo sâu rộng của các giáo sĩ Dòng Tên trong 
thế kỷ mười bẩy tại Trung Hoa.(1) Tuy nhiên, một số ít người ở 
phương Tây hay biết được các nỗ lực đáng kể thực hiện gần như 

đồng thời bởi ông Alexandre de Rhodes trong khối dân láng giềng 
 

 phía nam của Trung Hoa, Việt Nam. De Rhodes, một giáo sĩ dòng 
Tên từ Avignon, Pháp Quốc, hiểu rõ sức mạnh của các ý tưởng; và, 
như một cá nhân đi trước thời đại về mặt tri thức, ông đã sử dụng 

một cách khéo léo một loạt các ý tưởng mới trong việc thuyết phục 
người dân Việt Nam chấp nhận thông điệp tôn giáo mà ông mang 

đến cho họ. 

Thật khó khăn để trình bày cho đầy đủ trong một bài nghiên cứu 
ngắn về tất cả những thành tích đáng kinh ngạc của de Rhodes. 
Người ta sẽ cần phải thảo luận về các sự đóng góp của ông ta trong 
nhiều lãnh vực cụ thể khác nhau: đối với người dân Việt Nam, đặc 
biệt về mặt tôn giáo và ngữ học; đối với Giáo Hội Công Giáo La 
Mã, về việc mở rộng thành công công tác của phái bộ tại Á Châu;  
 
và đối với người Âu Châu, những người mà ông đã cung cấp, 
xuyên qua các tập tường trình lôi cuốn của ông về các cuộc du 
hành, không phải chỉ gồm một kho tàng kiến thức mới về Đông 
Nam Á không thôi, mà còn về các quan điểm của ông về những giá 
trị mà ông nhìn thấy trong văn hóa Á Châu: nét nổi bật trong các 
tập tường trình du hành của ông về đề tài chủ nghĩa thế giới một  
 
nhà --sự sẵn lòng thừa nhận các giá trị của những người khác và 
ngay cả việc cứu xét để thích ứng văn hóa riêng của mình với các 
yếu tố văn hóa ngọai lai, một trong những khái niệm then chốt 
trong thế kỷ kế tiếp của thời kỳ Giác Ngộ -- mang lại một hình ảnh 
sáng chói về bản chất tiên tiến trong các tư tưởng của de Rhodes và 
về sự hấp thụ của ông các tư tưởng đó. 



Nhưng để hiểu và tán thưởng de Rhodes, điều có thể hữu dụng hơn 
là nên chú tâm về một khía cạnh đặc biệt trong công trình của ông 
thay vì tham gia vào một sự phân tích ngắn gọn trên từng một 
trong nhiều thành quả của ông. Bằng việc khảo sát kỹ càng một 
chủ đề cá biệt trong các tác phẩm của ông, người ta có thể có được 
một cái nhìn thấu triệt đầy ý nghĩa vào cả nhãn quan trí thức lẫn 
phương pháp ảnh hưởng của ông trên người Việt Nam: sự trình  
 
bày kiên trì của de Rhodes về kiến thức khoa học mới của Âu 
Châu cũng như các sự ứng dụng đương đại của Âu Châu về khái 
niệm lý luận học tượng trưng cho một trong những đề mục năng 
động nhất trong các chủ điểm này. Trong khi sự sử dụng các ý 
tưởng này chỉ cấu thành một phần nhỏ trong chiều hướng truyền 
đạo của de Rhodes, vốn dĩ chủ yếu có tính chất thần học,(2) điều 
quan trọng là vạch ra sự ràng buộc của ông với kỷ nguyên trí thức 
mà ông sống trong đó cũng như với thời đại kế tiếp. 

Sự sử dụng khoa học, toán học và lý luận học thực ra đã là phương 
pháp đã sẵn được chứng tỏ là thành công cho giáo sĩ Dòng Tên 
Matteo Ricci, một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong việc 
bành trướng ban đầu Thiên Chúa Giáo tại Trung Hoa. Như Ricci 
đã giải thích trong nhật ký của ông: Bất kể ai có ý nghĩ rằng đạo 
đức học, vật lý học và toán học không có tầm quan trọng trong 
công tác của Giáo Hội, là kẻ không hiểu biết về khẩu vị của người 
 
 Trung Hoa, vốn dĩ chậm chạp trong việc uống liều thuốc bổ tinh 
thần, cho đến khi nào nó được pha chế với một hương vị trí 
thức.(3) Alexandre de Rhodes, khởi sự công tác truyền giáo của 
mình tại Việt Nam hồi cuối năm 1624 hay đầu năm 1625, vào 
khoảng mười bốn năm sau sự từ trần của Ricci, đã nhập tâm châm 
ngôn về vị giác của người tiền nhiệm, để thích ứng hóa tư tưởng 
tiến bộ nhất của Âu Châu lúc bấy giờ với khẩu vị của các thính giả 
của chính ông tại Việt Nạm. 



Nguyên do tại sao De Rhodes ít được biết đến ngày nay như đúng 
với tầm mức của ông, ít nhất một phần là vì không có sự tiếp cận 
với những tác phẩm mà ông đã viết về Việt Nam, không dưới tám 
tác phẩm đã được ấn hành tại Pháp và Ý Đại Lợi tính cho đến giữa 
thế kỷ mười bẩy (4). Các chuyên viên am tường về công trình của 
de Rhodes không tiếc lời ca ngợi các thành quả của ông. Học giả 
và sử gia dòng Tên, William V. Bangert, gọi de Rhodes là một  
 
trong những nhà truyền giáo dòng Tên hữu hiệu nhất của mọi thời 
đại.(5) Và học giả người Pháp Claude Larre và đồng sự người Việt 
Nam của ông, Phạm Đình Khiêm, cả hai đã cùng biên tập cho việc 
tái bản quyển Phép Giảng (Catechism) của de Rhodes bằng tiếng 
Việt năm 1961, tuyên bố rằng công trình truyền đạo sáng chói của 
giáo sĩ dòng Tên này không kém phần xuất sắc so với công việc 
của Matteo Ricci.(6) 

De Rhodes sinh năm 1593 (7), tại lãnh địa của giáo hoàng vùng 
Avignon, Pháp Quốc, nơi mà tổ tiên của ông, những người Do 
Thái cải đạo, đã di cư đến từ Tây Ban Nha. Sau khi hoàn tất sự 
huấn luyện trong chủng viện tại cơ sở Jesuit Novitiate of Santa 
Andrea al Quirinale thuộc Rome, và sự học hỏi cao hơn về thần 
học tại cùng thành phố này, de Rhodes, rất hài lòng, đã nhận được 
sự bổ nhiệm năm 1618 sang phái bộ truyền giáo Công Giáo La Mã  
 
tại Á Châu. Ông lúc ban đầu hy vọng có một nhiệm vụ tại Nhật 
Bản, như ông cho hay nơi phần mở đầu của quyển Divers voyages, 
vào ngay thời điểm mà sự ngược đãi khởi sự tại đó, (8) và đã nhiều 
lần lập lại lời yêu cầu về sự bổ nhiệm đó. Ông đến Macao trong 
tháng Năm năm 1623, có một giáo sĩ dòng Tên người Bồ Đào Nha  
 
đi kèm, Antanio Cardim, là người, đã trải qua một cuộc du hành, 
bao gồm cả những lúc cư trú kéo dài tại Goa, tại hòn đảo lân cận 
Salsette, và tại Malacca, kéo dài trong bốn năm. Chính tại Macao, 
trụ sở chính của các họat động truyền giáo của Tỉnh Hạt Nhật Bản, 
bao gồm cả Cochinchina (Đàng Trong) và Tonkin (Đàng Ngòai), 



de Rhodes đã ở lại một năm rưỡi, để chờ đợi đến nhịệm sở sau 
cùng. Nhưng bởi Nhật Bản khi đó đã đóng cửa đối với các nhà 
truyền đạo Thiên Chúa Giáo, de Rhodes trong năm 1624 đã được 
bổ nhiệm thay vào đó đến một phái bộ tương đối mới tại 
Cochinchina (Đàng Trong nước Việt). 

Vào lúc này Cochinchina, cùng với Tonkin nằm ngay sát cạnh về 
phía bắc, tức bắc phần Việt Nam bây giờ, tạo thành một quốc gia 
độc lập, đặt dưới sự cai trị trên hình thức bởi triều Lê, với mỗi 
vùng được cai quản bởi một vị chúa riêng. Trong thực tế, các vị 
chúa này nắm giữ quyền bính, trong khi các vua Lê chỉ có rất ít 
thực quyền. Vào thời điểm cập bến của de Rhodes trong mùa đông 
1624-1625 cùng với sáu giáo sĩ khác, hai miền, Cochinchina và 
Tonkin, sắp bước vào một cuộc chiến tranh công khai với nhau.  

Trong khi Thiên Chúa Giáo đã được du nhập vào Tonkin và 
Cochinchina bởi các giáo sĩ Âu Châu thuộc nhiều dòng khác nhau 
trong thế kỷ mười sáu, phái bộ dòng Tên mới chỉ khởi sự chưa đầy 
một thập kỷ trước khi de Rhodes đến nơi. Các Linh Mục Francesco 
Buzomi và Diego Carvalho, và Sư Huynh Antanio Dias, đã là các 
người khởi đầu công việc của dòng Tên trong năm 1615, sau được 
gia nhập bởi nhiều tu sĩ khác trong những năm kế đó. 

Sau mười tám tháng công tác truyền đạo tại Đàng Trong, trong đó 
de Rhodes học hỏi về tiếng nói Đàng Trong – Đàng Ngoài hay 
ngôn ngữ Việt Nam và tìm hiểu về các tôn giáo, phong tục và 
chính quyền của xứ sở, ông được triệu hồi bởi thượng cấp sang 
Macao, để chuẩn bị cho một cuộc di chuyển vào năm 1627 sang 
Đàng Ngoài. Do sự thông thạo tiếng Việt của ông, ông đã được 
tuyển chọn, cùng với Paro Marques, làm nhân viên cho phái bộ 
mới tại đó. 

Kiến thức tuyệt hảo của de Rhodes về ngôn ngữ của người Đàng 
Trong và Đàng Ngoài giúp cho ông có thể tiến hành một dự án trở 
thành một trong những sự đóng góp lớn lao nhất cho dân chúng 
của hai miền này: dự án nhằm phát triển một hệ thống ký âm bằng 



mẫu tự La Tinh ngôn ngữ Việt Nam, vào lúc đó vẫn dùng sự kết 
hợp các chữ bắt nguồn từ Hán tự để biểu thị cả về mặt hài thanh 
lẫn hội ý. Nhiều nhà truyền giáo khác, trong đó có Gaspar 
d’Amaral và Antanio de Barbosa, cũng đã thử nghiệm với lọai ký 
âm này, giúp cho các nhà truyền đạo ghi chú các tiếng Việt cho sử 
sử dụng riêng của họ, chẳng hạn trong các bài văn giảng đạo, dưới 
một hình thức khả dụng hơn đối với họ. Văn bản dùng mẫu tự la  
 
mã cũng cho phép các nhà truyền đạo sản xuất ra các tài liệu tôn 
giáo cho các kẻ cải đạo tân tòng dưới một hình thức mà họ có thể 
học đọc không quá khó khăn. De Rhodes đã sử dụng công trình 
của các đồng sự, nhưng ông là người có công trong việc hoàn 
chỉnh hệ thống ký âm bằng mẫu tự la mã này, mà các nền tảng vẫn 
còn tồn tại đến ngày nay.(9) Cũng chính de Rhodes là người sau 
rốt đã ấn hành quyển sách đầu tiên viết bằng tiếng Việt Nam dưới  
 
hình thức ký âm mới này, quyển Catachismus, hay Catechism in 
Eight Days (Phép Giảng Tám Ngày) . Bởi sự hoàn tất việc ký âm 
ngôn ngữ, ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa của Đàng Trong và 
Đàng Ngoài trong nhiều đường hướng quan trọng khác nhau, đã 
giúp cho, thí dụ, người Việt Nam có thể tương giao một cách dễ 
dàng hơn với các nước Âu Châu, bằng việc sử dụng các mẫu tự La 
Tinh,(10) cho nên de Rhodes đến giờ phút này vẫn được tưởng nhớ 
và rất kính trọng tại Việt Nam. 

De Rhodes tiếp tục công tác truyền giáo của mình tại Tonkin trong 
hai năm bất kể sự chống đối nẩy nở về phía vị Chúa Đàng Ngoài. 
Mặc dù sau cùng bị tống xuất vào năm 1629, ông đã ở lại trong 
vương quốc trong một năm nữa, cho đến mùa xuân năm 1630, khi 
ông quay trở lại Macao. Tại nơi đây ông đã sống qua một thời kỳ  
 
mười năm, phục vụ với tư cách linh mục tuyên úy cho các tân tín 
đồ Thiên Chúa gốc Trung Hoa, giảng dạy về thần học tại một 
trường cao đẳng của dòng Tên, và đôi khi công tác tại tỉnh Quảng 
Đông trong nội địa nữa. Sự cư trú cưỡng bách của ông tại Macao 



không phải là do sự thù nghịch của các giới chức thẩm quyền tại 
Đàng Ngoài hay Đàng Trong, mà bởi sự miễn cưỡng của thượng 
cấp của de Rhodes không muốn phái ông trở lại khu vực đó 
nữa.(11) 

Với sự bổ nhiệm một linh mục bề trên mới tại Macao, de Rhodes 
sau hết đã có thể trở lại Đàng Trong vào năm 1640, lần này làm bề 
trên của phái bộ ở đó. Rồi thì ông đã bắt đầu một thời kỳ năm năm 
tạo nhiều thành quả nhưng cũng đầy nguy hiểm, trong đó ông 
thường bị trục xuất bởi các giới chức thẩm quyền và bị cưỡng bách 
hoặc tạm thời quay về Macao, hay như ông thích làm hơn, di  
 
chuyển một cách bí mật trong các tỉnh của Đàng Trong. Ông đã 
chứng kiến trong giai đọan này cuộc xử trảm thày giảng của ông 
tên André, vị thánh tử đạo Công Giáo đầu tiên tại Đàng Trong. 
Cuối cùng trong năm 1645, sau khi chính ông bị kết án tử hình, sau 
đó được phóng thích rồi bị trục xuất bởi vị Chúa Đàng Trong, de 
Rhodes đã chia tay lần cuối với Đàng Trong. Từ Macao ông quay  
 
trở lại Âu Châu, đến nơi vào năm 1649; ở nơi đó ông đã thành 
công trong việc thúc đẩy các sự thay đổi trong sự tổ chức các phái 
bộ Đàng Trong và Đàng Ngoài. Ngoài ra, ông đã ấn hành nhiều tác 
phẩm liên quan đến Đàng Trong và Đàng Ngòai. De Rhoes được 
bổ nhiệm sang Isfahan, Ba Tư nơi mà ông từ trần vào năm 1660. 

Trong tập bút ký du hành nổi tiếng nhất và được phiên dịch rộng 
rãi nhất của ông, quyển Divers voyages, de Rhodes trình bày một 
hình ảnh màu mè tiêu biểu cho phương pháp khởi sự công tác 
truyền giáo của ông bằng cách dành được sự chú ý của những 
người nắm giữ quyền bính. Trong tháng Ba năm 1627, sau ba năm  
 
đầu tiên làm việc tại Đàng Trong, vị giáo sĩ dòng Tên này được di 
chuyển đến nơi trú ngụ mới tại Đàng Ngoài. Không lâu sau khi đến 
nơi, ông đã biếu tặng vị Chúa, chúa Trịnh Tráng, hai tặng phẩm từ 
Âu Châu, một chiếc đồng hồ và cái đồng hồ bằng cát của từng giờ 



(hourglass). Trong khi trình bày về chiếc đồng hồ tự động gõ điểm 
giờ, de Rhodes đã giải thích rằng chiếc đồng hồ sẽ lại điểm giờ khi 
mà cát đã hoàn toàn lọt qua cái [eo] đồng hồ cát. Khi gần hết một 
giờ vị Chúa, mắt theo dõi cát, đã trở nên ngờ vực rất nhiều. "Nó đã 
chảy hết rồi kìa," ông ta nói, "và đồng hồ của ông đâu có điểm giờ. 
Ngay vào chính lúc đó chiếc đồng hồ buông tiếng gõ điểm giờ. 
Chúa Trịnh Tráng kinh ngạc và vui thích, và tức thời mời de 
Rhodes ở lại với ông ta trong hai năm và thường gặp mặt ông.(12) 

Trong câu chuyện này de Rhodes không chỉ trình bày một cận ảnh 
về một nhà cai trị hiếu kỳ và rõ ràng bị cảm kích, nhưng cũng phơi 
lộ cùng lúc khá nhiều điều về chính ông, về các mối ưu tư tri thức 
của Âu Châu thế kỷ mười bẩy, và về các phương pháp truyền giáo 
của dòng tu của ông. Dĩ nhiên, thế kỷ của de Rhodes đương trải 
qua một cuộc cách mạng về mặt tư tưởng: triết học kinh viện thời 
trung cổ, với sự nhấn mạnh trên các tín điều về tôn giáo, đang 
trong tiến trình nhường bước cho các sự quan tâm khác: tính chắc  
 
chắn của các khái niệm toán học mới, sự điều tra các nguyên tắc 
khoa học, sự quan sát thiên nhiên, và các phương pháp mới trong 
Khoa Học Nhân Văn về việc khảo cứu và giải thích các cá nhân và 
thế giới của ho. Sự lý luận chặt chẽ gắn liền với triết học kinh viện 
di chuyển sang các khu vực quan tâm mới, và chính sự lý luận đã 
được nâng cao thành một nguyên tắc có thể giúp vào việc giải 
quyết các sự mơ hồ trong môi trường bao quanh loài người. 

Hội Tu Dòng Tên chú ý đến mọi sự phát triển tri thức này và đã 
nhận thức rõ khi mà thế kỷ này trôi qua triết học kinh viện sẽ mất 
đi căn bản của nó. Mặc dù nhiều nhà thần học dòng Tên nổi tiếng 
đã biện hộ cho học thuật kinh viện và đã đóng góp vào đó một sức 
sống mới vào hậu bán thế kỷ mười sáu,(13) Hội Tu đã cẩn trọng 
vào lúc khởi đầu thế kỷ mười bẩy để không hoàn toàn chào đón 
hay bãi bỏ các ý niệm truyền thống của triết học kinh viện.(14) Các 
nhà giáo dục dòng Tên đã thực hiện các nỗ lực cẩn trọng để theo 
kịp với các trào lưu trí thức đang thay đổi trong suốt thời kỳ này, 



những năm khi mà de Rhodes nhận được sự giáo dục và khởi đầu 
công việc của mình. Học trình của dòng Tên bao gồm không chỉ 
các ngôn ngữ cổ điển -- một dấu hiệu của học thuật ngành Khoa 
Học Nhân Văn – mà còn có cả toán học và khoa học, khi đó nhận 
được sự chú trọng đáng kể trong thế giới tri thức.(15) 

Tuy nhiên, từ lâu sự chuyên môn hóa trong các lãnh vực toán học 
và khoa học đã trở thành một nhu cầu đặc biệt cho các giáo sĩ 
truyền đạo dòng Tên tại vùng Đông Á. Chủ ý trình bày thông điệp 
của họ trong ngôn ngữ mà thính giả hiểu được và tán thưởng, và 
nhận thức rằng, kể từ những chuỗi ngày tiền phong của Francis 
Xavier tại Nhật Bản, sự lôi cuốn của toán học và khoa học đối với 
giới cầm quyền và học thức tại vùng Đông Á, các giáo sĩ dòng Tên 
đã xem các sự quan tâm tri thức này rất nghiêm chỉnh. Ngay từ 
năm 1552 Xavier đã từng viết lên Quốc Vương John III của Bồ 
 
 Đào Nha khuyến cáo nhà vua rằng cần phải gửi các nhân vật có 
học thức cao để họ có thể trả lời được nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra 
cho họ từ dân chúng.(16) Ý niệm song hành về việc biểu diễn các 
thành quả khoa học của Âu Châu và việc tạo một cảm tưởng thuận 
lợi trên giới thượng lưu của một dân tộc sau này đã được công thức 
hóa cụ thể thành các nguyên tắc ấn định bởi Alessandro Valignano 
trong một kế hoạch mà ông đã phác họa cho các giáo sĩ dòng Tên 
được gửi sang Trung Hoa. Valignano đã thúc dục các giáo sĩ 
truyền đạo hãy sử dụng khoa học của Âu Châu như một phương 
 
 cách để giới thiệu các khái niệm tôn giáo đến quần chúng. Trong 
một phần riêng biệt Valignano nhấn mạnh rằng việc chinh phục 
giới học thức, những người giữ trọng trách trong chính phủ, sẽ thúc 
đẩy mau lẹ sự cải đạo dân tộc của họ.(17) Các giáo sĩ dòng tên sau 
này tại Trung Hoa đã ghi tâm khắc cốt các lời khuyến cáo này đến 
nỗi các kẻ thù của họ đã ám chỉ một cách chua chát [họ] như là các 
nhà toán học.(18) Chính de Rhodes đã chuẩn bị trong nhiều năm 
cho các công tác quan trọng này. Ông đã không chỉ học về toán 
trong thời tu đạo tại Rome, mà trong sáu tháng trước ngày khởi 



hành sang Á Châu, ông cho chúng ta hay biết, việc học toán đã là 
mối bận tâm chính của ông.(19) 

Chiến thuật của de Rhodes về việc giới thiệu khoa học Âu Châu và 
các phát minh cơ khí dưới hình thức đồng hồ gõ chuông tại Bắc 
Việt đã đạt được sự thành công tiên khởi, thu phục tạm thời thiện 
cảm của vị chúa tể. Tuy nhiên, khi chúa Trịnh Tráng bị áp lực phải 
kháng cự lại ảnh hưởng của các giáo sĩ truyền đạo, chúa đã bắt đầu 
tách biệt de Rhodes ra khỏi triều đình. Sau đó vị giáo sĩ dòng Tên 
này lại thử nghiệm một chiều hướng khác, trong nỗ lực dành lại sự  
 
tín nhiệm của vị chúa cai trị với kiến thức của ông về thiên văn 
học. Tiến đoán một hiện tượng nguyệt thực, de Rhodes và các 
đồng sự đã phác họa một biểu đồ và một bản mô tả biến cố, nhiều 
ngày trước khi nó xảy ra. Vào lúc này, bởi họ không còn được tự 
do ra vào phủ chúa nữa, các giáo sĩ, như de Rhodes ghi nhận, đã 
tìm được một cách để biểu đồ mà chúng ta đã ấn hành lọt vào tay  
 
vị chúa tể. Trịnh Tráng, de Rhodes ghi nhận tiếp, tán dương cao độ 
khoa học của chúng ta; vị chúa đã cố tái lập danh tiếng của các vị 
giáo sĩ chống lại sự tấn công của các người chống đối.(20) Trong 
khi vào lúc kết cuộc, de Rhodes vẫn bị cấm đóan giảng đạo, và bị 
tống xuất bởi vị chúa tể, ông ta đã thành công trong việc dành 
được sự quan tâm của những nhân vật thuộc giới cầm quyền. 

De Rhodes đã tiếp nối cuộc biểu diễn thiên văn học khéo léo trước 
vị chúa bằng một cuộc trình bày tạo ấn tượng tương tự kiến thức 
của ông trước vị tổng đốc tỉnh Ghean (Nghệ An), nơi mà sau khi bị 
trục xuất bởi Chúa Đàng Ngoài, ông đã lưu trú tại đây một thời 
gian. Tại đây, ông đã có cơ hội để tiên đoán một hiện tượng che 
khuất khác, lần này là nhật thực. Phản ứng của vị tổng đốc là tất cả 
những gì mà de Rhodes có thể mong đợi. Viên chủ tỉnh không chỉ 
biện hộ cho các giáo sĩ truyền đạo trước những kẻ gièm pha, mà 
ông ta còn cổ động cho sự chấp nhận thông điệp khác mà các ngọai 
nhân mang tới. Vị chủ tỉnh đã tuyên bố, nếu các người này biết 



cách làm sao có thể tiên đóan với sự bảo đảm và chính xác các bí 
mật của bàu trời và các tinh tú như thế -- là điều chúng ta không 
biết và vượt quá khả năng của chúng ta, tại sao chúng ta lại không 
tin tưởng rằng họ nói đúng về sự hiểu biết Luật của vị Chúa Trời 
và đất, và về những chân lý mà họ đã thuyết giảng cho chúng ta…? 
(21) Nỗ lực của de Rhodes để kết hợp cả chân lý khoa học với 
chân lý tinh thần về Trời (ciel, heaven), một phương pháp mà ông 
đã từng áp dụng nhiều lần, lại mang đến kết quả tốt, ít nhất trong 
nhất thời. 

Với thời gian, các vị Chúa Đàng Ngoài bắt đầy lo sợ ảnh hưởng 
của de Rhodes và trở nên ngày càng thù nghịch với ông ta. Tuy 
nhiên, de Rhodes vẫn tiếp tục thu hút được quần chúng có học, 
cũng dựa vào chiều hướng khoa hoc mà ông đã thực hiện với các 
nhà lãnh đạo. Nhìn thấy sự thành công của mình trong vấn đề thiên 
thực, vị giáo sĩ dòng Tên này đã đưa ra nhiều sự nối kết chính thức 
hơn giữa toán học, thiên văn và sự giải thích của ông về giáo lý 
Thiên Chúa Giáo. Trước phần cuối của quyển Cathechismus của  
 
mình, tập cẩm nang ông sọan bằng Việt ngữ dành cho các thày 
giảng và tín đồ người (Việt) Đàng Trong và Đàng Ngoài, de 
Rhodes, thí dụ, đã đưa ra một sự tường thuật lịch sử về việc chịu 
đóng đinh trên thánh giá của Chúa Giê Su. Trong việc mô tả cảnh 
trời tối sầm tiếp theo sau cuộc đóng đinh trên thập tự giá, ông đã 
dành một đọan khá dài so với phần còn lại của bài tường thuật để 
tranh luận về mặt khoa học rằng sự sầm tối này đã không thể bị 
gây ra bởi một hiện tượng nhật thực tự nhiên dựa vào vị trí của các 
thiên thể vào năm xảy ra cuộc đóng đinh trên thập tự giá. (22) 

Sự nhấn mạnh của de Rhodes về các nguyên tắc toán học và khoa 
học không chỉ phát sinh từ ước muốn của ông nhằm dành đựoc sự 
chú ý và tín nhiệm của các giới cầm quyền và trí thức mà còn từ sự 
say đắm của chính cá nhân ông vào tinh thần khoa học mới đang 
thịnh hành tại Âu Châu trong thời đại của ông. De Rhodes đã du 
hành trong tinh thần phân tích của thế kỷ của ông. Người ta nhìn 



thấy trong cung cách của ông bóng dáng của phương pháp luận của 
Thomas Hobbes, một người cùng thời với ông, là kẻ đã biện luận 
cho phương pháp khoa học và tầm quan trọng của việc cân và đo 
lường.(23) Những người thuộc phái tôn giáo chính thống cũng tiến 
tới việc tìm cách chứng minh bằng việc thực hiện vô số các sự 
phân tích khoa học về thế giới vật lý xảy ra quanh họ, dựa trên sự 
phát biểu trong sách Khôn Ngoan (Book of Wisdom (11:20), 
nhưng bạn sẽ phải sắp xếp mọi thứ theo số đo, con số và trọng  
 
lượng.(24) Vì thế, de Rhodes đã đi đo -- một cách gần chính xác 
nếu không phải là xác định – vùng bờ biển Đàng Trong và Đàng 
Ngòai, tạo ra một bản đồ bổ túc nhiều chi tiết đáng kể cho sự hiểu 
biết sơ sài trước đó của Âu Châu về địa dư của hai miền.(25) Mặt 
khác theo đuổi các khuynh hướng phân tích của mình, de Rhodes 
đã ghi chú cặn kẽ về thiên nhiên – trình bày tinh thần khoa học 
đương đại và cùng một lúc cả sự rời bỏ từ từ của Âu Châu khỏi 
khái niệm truyền thống xem thiên nhiên như một thế giới của ma 
quỷ và các thế lực độc ác và từ đó một nơi tập trung tội lỗi.(26) 

Liên hệ chặt chẽ với sự quan tâm của de Rhodes về khoa học và 
toán học là sự tập chú của ông về một chủ điểm khác có tầm quan 
trọng gia tăng tại Âu Châu trong thế kỷ mười bẩy, các sự ứng dụng 
mới của khái niệm về sự lý luận. Đã từng đắm chìm khi là một học 
trò trong các cách suy tư đương đại ngay trước khi rời khỏi Âu 
Châu năm 1619, và được chuẩn bị bằng kinh nghiệm và sự thực 
hành của dòng Tên hầu lợi dụng sự nhấn mạnh vào sự lý luận trong 
văn hóa Khổng học, de Rhodes đã có sự quan tâm vô cùng cẩn  
 
trọng về vấn đề này. Trong tư tưởng thần học của de Rhodes cả sự 
lý luận và sự mặc khải đều có tầm quan trọng sinh tử, sự mặc khải 
để hiểu chân lý tôn giáo được ban cấp bởi Thượng Đế khác với sự 
hiểu biết đạt được xuyên qua sự lý luận.(27) Nhưng sự chú ý của 
de Rhodes về lý luận mà chúng ta quan tâm đến ở đây là vì nó 
phản ảnh căn bản trí thức Âu Châu của ông. Rõ ràng là de Rhodes 
đã tin tưởng rằng có một căn bản chung đáng kể giữa ý niệm vế sự 



lý luận của chính ông với ý nghĩ của các thính và độc giả có học 
của ông tại Đàng Ngoài và Đàng Trong, và sự thành công của ông 
trong việc lôi cuốn khối khán thính giả của ông xem ra cho thấy 
ông đã nghĩ đúng trong sự tin tưởng này. 

Sự lý luận, trong công việc của de Rhodes, đóng ba vai trò riêng 
biệt nhau, mỗi vai trò sẽ chiếu rọi ánh sáng quý giá vào mối tương 
quan của tư tưởng của vị giáo sĩ dòng Tên với cả tư tưởng Âu 
Châu đương đại vào giữ thế kỷ mười bẩy, cũng như cả với tư duy 
thời Giác Ngộ đang phát triển. Trong trước tác của de Rhodes, từ 
ngữ lý luận trong một ý nghĩa để chỉ khái niệm truyền thống của lý 
trí bẩm sinh có sẵn trong tất cả con người, giúp họ hiểu được một  
 
số chân lý nào đó. Lý luận cũng để chỉ một phương pháp luận, một 
phương thức đã được chấp nhận từ lâu để đạt tới các sự kết luận 
xuyên qua một sự phân tích có hệ thống; và hơn nữa, trong một ý 
nghĩa mới của thế kỷ mười bẩy, lý luận cấu thành một nguyên tắc, 
được truyền cho mọi người, để lọai bỏ sự mê tín và những gì 
không phù hợp với các quy luật vật lý của vũ trụ hay chân lý có thể 
trình bày được. 

Sự sủ dụng tiến trình lý luận như một phương pháp luận, dĩ nhiên, 
không có gì mới mẻ trong thế kỷ mười bẩy. Nó đã được nâng lên 
một mức độ phát triển cao hơn bởi các triết gia kinh viện thời trung 
cổ vốn là các chuyên viên về việc diễn dịch các chân lý từ khuôn 
khổ tín điều đã được chấp nhận xuyên qua các sự tranh cãi lý luận 
chặt chẽ. Điều mới lạ trong thế kỷ mười bẩy là việc sử dụng tiến 
trình lý luận để đạt tới chân lý từ sự phân tích các sự kiện, đặc biệt  
 
từ sự quan sát các hiện tượng tự nhiên, hơn là từ các chân lý siêu 
hình đã được chấp nhận một cách phổ biến.(28) Khi de Rhodes sử 
dụng từ ngữ lý luận để chỉ một phương pháp luận, một cách suy 
tưởng quan trọng, đôi khi ông kết hợp vào đó một khái niệm mới 
mẻ hơn về lý luận, một sự tín nhiệm vững chắc vào các định luật 
vật lý của thiên nhiên. Các sự biểu lộ rõ rệt trong cách kết hợp các 



ý nghĩa này của de Rhodes nảy sinh từ sự chống đối mạnh mẽ của 
ông về điều ông đã nhìn thấy như là tình trạng mê tín lan tràn trong 
người dân Đàng Trong cũng như Đàng Ngoài. 

Trong khi de Rhodes mở rộng đáng kể để đón nhận nhiều tập tục 
văn hóa khác biệt với văn hóa của chính mình, như được đề cập 
bên trên, những ý tưởng bốn bể một nhà (cosmospolitanism) có 
tính chất khá tiên tiến vào thời đại bấy giờ, biểu lộ niềm tin rằng 
những gì ông trông thấy trên bề mặt như là chân lý có thể chứng 
minh được không có nghĩa là hoàn tòan sẽ có thể được chấp nhận 
bởi ông. Trong số các ý tưởng mà ông đối kháng một cách mãnh  
 
liệt nhất là những tư tưởng liên hệ đến sự tin tưởng lan tràn trong 
giới bình dân về pháp thuật và các thày phù thủy. Chẳng hạn, de 
Rhodes mô tả với vài sự khinh thị, niềm tin về việc cần đến các 
nhà toán học tại triều đình để lựa chọn ngày giờ tốt hầu giúp vua 
chúa cử hành một số hành vi nào đó, chẳng hạn như để đánh quân 
thù.(29) Ngoài ra, ông có chống lại niềm tin về các phần đất tốt, 
 
 chẳng hạn như khu đất để chôn cất cha mẹ của một người, đặc biệt 
là cho hoàng gia. Nếu khu đất chôn cất hợp thức không tìm được, 
ông đã tường thuật với giọng điệu chỉ trích, điều được tin tưởng là 
gia tộc cai trị có thể mất đi quyền nắm ngôi chúa tể.(30) De 
Rhodes cũng chống đối lại căn bản mê tín cho sự nhận thức chung 
về việc phải thanh tóan bất kỳ món nợ nào đã nợ trong năm trước 
ngày Đầu Năm vì e ngại rằng sự bất tường sẽ xảy ra cho gia đình 
người đó.(31) Và ông đã bác khước về mặt triết lý cũng như cá 
 
 nhân khái niệm thông thường cho rằng các giáo sĩ Tây Phương đã 
gây ra nạn hạn hán, và rằng chính ông là một thầy phù thủy có thể 
biến hơi thở thành bùa bỏ vào người mà ông nói chuyện.(32) Niềm 
tin cần cung cấp vào cuối năm quần áo bằng giấy tô màu, cắt dán tỉ 
mỉ cho người chết, và rồi đem đi đốt, xem ra đặc biệt làm de 
Rhodes điên tiết lên. Ông khai triển một sự chỉ trích khoa học vào 
tập tục này, vạch ra rằng sự tin tưởng rằng quần áo bị đốt sẽ có giá 



trị đối với người chết không phù hợp với những định luật của vũ 
trụ vật lý. Khi người dân Đàng Ngoài giải thích rằng với việc đốt 
cháy, các quần áo bằng giấy biến thành các trang phục dùng được 
cho người đã từ trần, de Rhodes và các đồng sự của ông đưa ra câu 
trả lời đầy thử thách này: 

Đúng, chắc chắn … là chúng thay đổi -- một phần 
thành tro và một phần thành lửa; như thế ông gửi phần 
nào đi, tro hay lửa ? Nếu gửi tro, người chết sẽ cảm 
lạnh dưới đống tro; nếu gửi lửa, họ bị đốt cháy trong 
quần áo nóng như thế.(33) 

De Rhodes không phải là không hay biết sự kiện rằng một số trong 
các tín điều tôn giáo của chính ông có thể đối với người dân Đàng 
Trong và Đàng Ngòai cũng vô lý y như là các tín điều của họ đối 
với ông. Ông cũng đã từng có lần báo cáo một cách thẳng thắn sự 
áp dụng từ ngữ mê tín đối với chính tôn giáo của ông, với việc  
 
nhận thức rằng vị Chúa Đàng Trong đã ra lệnh cho một cảm tình 
viên đạo Thiên Chúa nào đó hãy giữ nguyên đạo của mình và từ bỏ 
mọi sự mê tín về đạo Thiên Chúa.(34) Nhưng de Rhodes, như 
chúng ta sẽ nhìn thấy, sử dụng lập luận rằng đạo Thiên Chúa trong 
thực tế là một tôn giáo của lý luận để phủ nhận bất kỳ ý tưởng chỉ 
trích nào như thế. 

Trong khi de Rhodes cương quyết ủng hộ quan điểm Tây Phương 
đang phát triển cho rằng các định luật vật lý của vũ trụ có thể được 
dùng như một tiêu chuẩn để loại bỏ sự mê tín, sự nương tựa vào 
các định luật bất biến của vũ trụ còn lâu mới có tính chất tuyệt đối 
đối với ông như là đối với các người Âu Châu khác thời thế kỷ  
 
mười bẩy.(35) Sự tin tưởng của de Rhodes rằng các thế lực của 
thiện và ác liên tục tham gia vào sự vụ của con người đã trợ lực 
cho ông trong công tác truyền giáo bằng việc tạo lập ra một khu 
vực khá quan trọng khả dĩ làm thành một căn bản chung giữa ông 



và khối thính giả của ông. Các sự mô tả các cuộc đối đầu với cả hai 
thế lực này đầy rẫy trong các bản tường thuật về đời sống hàng 
ngày tại Đàng Ngoài và Đàng Trong của de Rhodes. Sự khinh thị 
của De Rhodes đối với các thầy pháp hay phù thủy, với ông là hiện 
thân của điều xấu của sự mê tín, đã giao tiếp với niềm tin của ông 
nơi sự can thiệp của Quỷ và các yêu ma thấp hơn khi ông mô tả 
nhiều phụ nữ bị quỷ ám. Như là một người Tây Phương có kiến 
 
 thức chuyên môn, đôi khi de Rhodes được yêu cầu để trợ giúp 
những người như thế. Thảo luận về hai phụ nữ Đàng Trong được 
nói là có quyền lực siêu nhiên, de Rhodes bình luận rằng họ đã có 
thể làm được những điều mà họ không có khả năng làm được nếu 
yêu ma, tức Quỷ, đã không tiếp sức và tà tâm vào người đó.(36) Vị 
giáo sĩ mô tả một trong những phụ nữ đó, được xem là một bà 
đồng (bà cốt), hay bà thày bói, và giải thích tiến trình theo đó ma 
 
 quỷ, cùng tác động với các thầy pháp, có thể đã nhập vào xác bà 
ấy và rồi phát ngôn qua bà ta. Bằng việc hành nghề này, de Rhodes 
ghi nhận, người đàn bà này đã kiếm được khối tiền.(37) Nhưng sau 
rốt bà ta bị quỷ ám vĩnh viễn. Sự tường thuật của de Rhodes nơi 
đây cùng với sự mô tả của ông về số phận của một bà đồng khác 
với những yêu thuật của bà ta tại Đàng Ngoài (38) ám chỉ rằng 
những người đàn bà này đã tri tình hợp tác với các thày pháp và  
 
sau hết, từ đó, với các thế lực xấu xa. Sự sử dụng các thành ngữ 
của de Rhodes như trong sự nô dịch phục vụ Quỷ và buôn bán với 
hỏa ngục (39) khi nói về các bà đồng hỗ trợ cho giả thiết rằng các 
phụ nữ này đã hành động với ý thức tự nguyện của chính họ. Vì 
thế, đây là những trường hợp không phải là quỷ ám đơn giản, mà là 
điều xuyên qua nhãn quan của phần lớn người Âu Châu thời bấy  
 
giờ là những thí dụ của tình trạng quỷ ám kết hợp với thuật phù 
thủy; tình trạng quỷ ám được xem là một trạng thái cưỡng bách 
trong đó một yêu ma nhập vào một người vì thế [người này] không 
phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình sau đó, trong khi 



cùng với phép phù thủy, ngược lại, liên can đến một sự thỏa thuận 
tự nguyện hợp tác với các thế lực ma quỷ. Một vài trường hợp liên 
can đến cả tình trạng quỷ ám lẫn thuật phù thủy được ghi nhận 
trong các hồ sơ tòa án tại Pháp.(40) 

Trong thái độ của mình đối với các bà đồng cốt de Rhodes có thể 
được nhìn là đi trước xa những người cùng thời với ông: trong cả 
hai trường hợp ông bày tỏ một cái nhìn trắc ẩn. Về trường hợp bà 
đồng Đàng Ngoài, kẻ trước đây đã bỏ nghề [lên đồng] và đi theo 
đạo Thiên Chúa và rồi lại bị cưỡng bách trở thành bị qủy ám lần  
 
nữa, điều này có thể được xem là hoàn toàn tự nhiên, khi mà hoàn 
cảnh thứ nhì của bà ta đã phát triển trái với ý muốn của bà. Nhưng 
trong trường hợp bà đồng Đàng Trong cũng vậy, de Rhodes có bày 
tỏ cảm tình. Ông nói đến bà ta, khi bà ấy chuẩn bị cho lễ trừ tà, 
như là người đàn bà tốt; ông cũng khuyến cáo bà ta phải canh  
 
chừng, sau khi hồi phục, đừng bao giờ để nhập vào bà lần nào nữa 
con yêu ma đã từng làm hại bà như thế.(41) Quan điểm của de 
Rhodes trong cả hai trường hợp cho là người trong tình trạng này 
đáng được chữa trị hay giải thoát ra khỏi sự ràng buộc của họ với 
ma quỷ; ông không qui trách họ, và cũng không đề cập gì đến việc 
cần trừng phạt. 

Sự tin tuởng này đặc biệt tiến bộ đối với thời đại đó. Trong một 
thời kỳ khi mà các sự việc này xảy ra, khoảng cuối thập kỷ 1620 
tại Đàng Ngoài và sau đó khoảng đầu thập kỷ 1640 tại Đàng 
Trong, thái độ thịnh hành tại Âu Châu đối với người được nghĩ là 
tri tình hợp tác với Quỷ khác biệt rõ ràng với thái độ của de 
  
Rhodes; sự truy tố các phù thủy vươn lên một mức độ rất cao vào 
thập kỷ 1620.(42) Mặc dù một vài thắc mắc về khái niệm này trong 
thực tế có được nêu ra ở nhiều thời điểm khác nhau trong suốt thế 
kỷ mười bẩy, sự điên khùng này đã không biến mất cho mãi đến 
cuối thế kỷ. (43) Đề nghị chữa trị hơn là trừng phạt trong thực tế 



đã được đưa ra bởi một ít cá nhân can đảm trước de Rhodes. Thí 
dụ, Montaigne ngờ vực về thuật phù thủy như ông cũng nghi ngờ 
nhiều điều khác nữa, đã bày tỏ ý kiến, sau khi nói chuyện với một 
phụ nữ bị tố cáo là bà phù thủy, rằng dược thảo trị bịnh điên sẽ 
thích hợp với bà ta hơn là liều độc dược.(44) Và trong thập niên 
1580 phân khoa luật tại Đại Học Heidelberg phản bác án tử hình 
dành cho phù thủy; họ lập luận rằng tốt hơn là nên điều trị tâm hồn 
chứ không nên tra tấn và hủy hoại thân xác.(45) Song quan điểm  
 
này có tính cách ngoại lệ hiếm hoi trong những năm khi mà de 
Rhodes đối diện với những phụ nữ bị tố cáo hành nghề phù thủy tại 
Đàng Ngoài và Đàng Trong. Các sự tường thuật của ông, trình bày 
đến các độc giả Âu Châu trong một cung cách không gây xúc động 
nhưng quả quyết về ý tưởng điều trị nhân đạo cho cả những kẻ 
được xem là đồng hội đồng thuyền với các thế lực ma quỷ, rất có 
thể đã đóng một vai trò trong sự thay đổi sâu rộng thái độ đối với 
thuật phù thủy khởi diễn vào lúc mà tác phẩm của ông được ấn 
hành. 

Sự quan tâm của De Rhodes về các thế lực siêu nhiên nảy sinh từ 
sự ưu tư của ông về các thế lực siêu đẳng của bên tốt cũng như bên 
xấu. Thí dụ, sự lưu tâm dành cho các thiên thần trong quyển 
Catechism (Phép Giảng) của ông, có lẽ phản ảnh sự lượng định sắc 
sảo của vị giáo sĩ dòng Tên về sự kiện rằng các tín đồ của ông tại 
Đàng Trong cũng như Đàng Ngoài, quen thuộc, xuyên qua văn hóa 
và tôn giáo của chính họ, các sự tin tưởng nơi các đấng siêu nhiên, 
sẽ dễ tiếp nhận khía cạnh này của giáo lý Thiên Chúa.(46 ) Sự  
 
chứng thực ngoạn mục về các thế lực siêu nhiên của điều thiện 
xuất hiện trong nhiều báo cáo của de Rhodes về các hiện tượng kỳ 
diệu xảy ra trong các tín đồ của ông. Các sự tường thuật về người 
ốm đau được chữa lành đuợc kể đầy rẫy. Các thày giảng đạo của 
de Rhodes được ghi công về nhiều sự kiện kỳ diệu; tại một thị trấn 
ở Đàng Ngoài, de Rhodes ghi nhận, sáu thày giảng đã chữa trị cho 
272 người bịnh. Tại nơi khác ở Đàng Ngoài, một số cá nhân bị mù 



đã khôi phục lại thị giác, và hai người đã chết được hồi sinh. (47) 
Tuy nhiên, liên hệ đến những sự việc này, de Rhodes đã nêu rõ sự 
trái nghịch giữa những sự can thiệp siêu nhiên như thế của thế lực 
bên thiện, cũng như của bên ác, với điều ông xem là sự mê tín phi 
lý – các sự tin tưởng về sự hên hay xui, niềm tin ở khả năng của 
những kẻ được gọi là thày phù thủy để xác định những khả tính 
này và để tiên đóan về tương lai, và sự buông thả theo những tập 
quán mâu thuẫn hiển nhiên với các định luật của vũ trụ vật lý. 

Một sự sử dụng thứ nhì của từ ngữ lý luận, ngụ ý cụ thể về một 
phương pháp tranh luận, thể hiện đặc biệt rõ ràng trong quyển 
Cathechimus (Phép Giảng) của de Rhodes, văn bản được nghĩ rằng 
ông đã viết ra tại Macao trong thời khoảng từ 1636 đến 1645.(48) 
Các giáo sĩ trước đó trong thực tế có soạn thảo một quyển sách 
giảng đạo bằng tiếng Việt Nam, nhưng công trình này được xem là 
ngắn và không được khai triển sâu xa.(49) Hiển nhiên de Rhodes 
 
 đã cảm thấy nhu cầu phải có một quyển sách cung cấp sự giảng 
dạy tốt hơn xuyên qua các sự giải thích chi tiết hơn về các chân lý 
của Thiên Chúa Giáo.(50) quyển sách giảng đạo của chính ông 
trong ấn bản song ngữ đầu tiên bao gồm 315 trang viết bằng chữ 
La Tinh nguyên gốc và chữ Việt Nam.(51) Vốn đã từng giảng dạy 
tại Đàng Ngoài và Đàng Trong khoảng bốn năm trước khi khởi  
 
thảo quyển sách, de Rhodes đã khai triển điều mà ông nhận thấy sẽ 
là một phương pháp thực tiễn để giải thích giáo lý Thiên Chúa cho 
các kẻ cải đạo tương lai của mình. Ông đi theo hệ thống giảng dậy 
này trong quyển Catechismus, giải thích trước tiên các nguyên tắc 
mà ông nhận thấy dễ được lĩnh hội nhất và rồi bước sang các 
nguyên lý mà khối thính giả của ông thường nhận thấy là khó 
thông hiểu hơn.(52) 

Vào lúc này de Rhodes cũng đã quen thuộc với các phương pháp 
của các nhà lãnh đạo tôn giáo và triết học tại Đàng Trong và Đàng 
Ngòai, ông hiểu các người tán tụng Khổng Học nói riêng đã cậy 



dẫn nặng nề vào sự lý luận có hệ thống, và theo tính hợp lý trong 
các cuộc tranh luận triết học và thần học của họ như thế nào, và 
ông hiểu cách bác bỏ các luận cứ của họ, bằng cách sử dụng cùng 
một kỹ thuật như thế. Kỹ năng này trong việc lý luận và tranh biện 
có sẵn một cách tự nhiên trong con người de Rhodes, dĩ nhiên, do 
di sản mà ông tiếp nhận từ Ignatius of Loyola [1491-1556, giáo sĩ  
 
người Tây Ban Nha, sáng lập ra dòng Tên, chú của người dịch]. 
Quyển Spiritual Exercises (Các Bài Tập Tinh Thần) của Ignatius, 
một tác phẩm nổi bật nhờ sự lý luận chặt chẽ, là quyển sách mà de 
Rhodes, giống như mọi giáo sĩ dòng Tên khác, hoàn toàn quen 
thuộc, trong một vài khía cạnh, đã là kiểu mẫu cho quyển sách 
Cathechismus của chính ông.(53) 

Từ đó, điều tự nhiên là de Rhodes trong quyển Cathechismus của 
ông đã giải thích niềm tin của mình xuyên qua sự tranh biện được 
lý luận một cách cẩn thận. Chúng ta tìm thấy các thành ngữ như: 
chúng ta diễn dịch một cách rõ ràng (54) và điều cần để kết luận. 
(55) De Rhodes rất thường lý luận bằng cách loại suy dựa trên các 
đề tài thường nhật quen thuộc đối với độc giả của ông, cho thấy 
một lần nữa cả khảo hướng thực tế lẫn kiến thức đặc biệt sâu rộng  
 
của ông về khối thính giả của mình. Trong quyển Divers Voyages 
de Rhodes thảo luận sự sử dụng phương pháp này, kể lại một cuộc 
đối thọai có lần ông đã có tại Đàng Trong với một người ngoại đạo 
với một hàm ý rất tốt. (56) Hài lòng với một câu hỏi mà người đó 
đã đặt ra cho ông, nêu lên một vấn đề trong thực tế tạo ra bối rối 
cho Thánh Saint Augustine, de Rhodes giải thích cho các độc giả  
 
Âu Châu như sau: Tôi cẩn thận không trả lời ông ta bằng các điển 
tích tế vi có thể làm nặng đầu óc ông ta. Tôi đã quyết định đưa cho 
ông ta một sự so sánh nhỏ sẽ giải đáp thỏa đáng ông ấy. Ý kiến này 
nhắc nhở độc giả rằng de Rhodes, được huấn luyện về thần học 
kinh điển, hãy còn rất gần cận với các tư tưởng cổ truyền, nhưng 
đã có thể dứt bỏ một cách ngọan mục khỏi những phương pháp cổ 



xưa khi ông tự thích ứng với những đòi hỏi của nhiệm vụ trước 
mắt.   Một sự so sánh tương đồng trong quyển Cathechismus thảo 
luận về chính quyền, một đề tài có sự quan tâm đặc biệt của khối 
thính giả có học thức, nhiều người trong họ là viên chức chính 
quyền, đã cung cấp một thí dụ về phương pháp lý luận của de 
Rhodes. Ông tường thuật rằng các người dân Đàng Ngòai cũng 
như Đàng Trong đôi khi đặt câu hỏi, tại sao, nếu họ tôn kính  
 
Thượng Đế, họ lại không thể cũng tôn kính các thần tượng giữ một 
vai trò thấp hơn Thượng Đế. Họ lý luận, trong chính quyền, họ tôn 
thờ nhà vua, nhưng dưới nhà vua họ kính trọng các vị pháp quan 
và các viên chức khác nữa. De Rhodes trả lời rằng điều mà sự kiện 
này đã chứng tỏ là ngoài việc tôn thờ Thượng Đế, chúng ta còn 
phải tôn thờ các vị thánh, là các thân hữu của Thượng Đế và là kẻ 
lên tiếng giúp cho chúng ta. Các ngẫu tượng ngoại giáo, trái lại,  
 
không gì khác hơn là các ma quỷ, đã nổi loạn chống lại Thượng 
Đế. Các ngẫu tượng này không thể đẩy Thượng Đế ra khỏi sự tôn 
kính của chúng ta, nhưng lại có thể khiêu khích Thượng Đế trừng 
phạt chúng ta một cách chính đáng. Vì thế, de Rhodes chỉ ra, 
nhưng không phát biểu một cách thẳng thừng như thế, rằng sự lý 
luận tương đồng của các người đặt ra câu hỏi là sai. Những người 
tôn thờ kẻ nổi loạn hay kẻ đào ngũ, ông kết luận, chắc chắn chỉ 
chuốc lấy cho chính mình sự tức giận của nhà vua.(57) 

Quyển Cathechismus của de Rhodes, mặc dù bị ảnh hưởng bởi 
phương pháp luận trong quyển Spiritual Exercises, tuy thế, đã khác 
biệt với tác phẩm trước đó về mục đích cũng như nội dung, quyển 
Phép Giảng có mục đích trình bày sự giải thích đức tin cho người 
chưa phải là bổn đạo, trong khi tác phẩm của Ignatius cung cấp 
một sự hướng dẫn tinh thần cho các tín đồ Thiên Chúa Giáo. 
Quyển Cathechismus cũng phơi bày một sự khác biệt đáng kể so 
với các phép giảng khác được hay biết tại Âu Châu vào thời đại 
của de Rhodes. Sự khác biệt phát lộ một lần nữa sự nhậy cảm sắc 
bén của vị giáo sĩ dòng Tên đối với các nhu cầu và kỳ vọng của 



khối thính giả Đông Nam Á Châu của ông. Thí dụ, trái với tác 
phẩm của de Rhodes, là các sách Phép Giảng rất phổ biến của giáo 
sĩ dòng Tên Diego de Ledesma (1519-1575), Peter Canisius (1521-
1597), và Laurence Vaux (1519-1585).(58). Các tác phẩm này, 
dành cho các người đã sẵn có ít nhất một vài hiểu biết về đức tin, 
được viết ra và giải thích học thuyết Thiên Chúa Giáo; nhưng 
không giống như tác phẩm của de Rhodes, chúng không sử dụng 
sự lý luận chặt chẽ như là một phương pháp để trình bày. 

Gần sát với quyển luận giảng của của de Rhodes hơn, về khía cạnh 
sử dụng lập luận hợp lý để giải thích học thuyết Thiên Chúa, là 
quyển Phép Giảng đầu tiên viết bằng chữ Hán, The True Record of 
the Lord of Heaven, trước tác bởi giáo sĩ truyền đạo dòng Tên 
Michele Ruggieri trong năm 1584.(59) Ruggieri, giống như de 
Rhodes, bám sát lấy lý luận kiểu Ignatius và công thức truyền đạo  
 
của dòng Tên, tiếp xúc với các độc giả Trung Hoa đọc quyển Phép 
Giảng của ông ta trong những cung cách có sức thuyết phục nhiều 
nhất đối với họ, nhấn mạnh đến cả phương pháp lý luận cũng như 
cả đến sự nương cậy vào lý trí bẩm sinh như là phương tiện để lĩnh 
hội sự thật. Rằng người ta nhìn nhận Thượng Đế xuyên qua sự lý 
luận, chứ không phải qua mắt nhìn, (60) như là một căn bản trong 
sách Phép Giảng của Ruggieri cũng như trong tác phẩm của de 
Rhodes khoảng nửa thế kỷ sau đó. 

Một tác phẩm thứ nhì của dòng Tên giải thích Thiên Chúa Giáo 
cho người Trung Hoa là quyển The True Meaning of the Lord of 
Heaven (T’ien-chu shih-I), được ấn hành tại Bắc Kinh năm 1603 
bởi Matteo Ricci.(61) Đây là công trình tái biên soạn quyển phép 
gảng của Ruggieri thành điều các chuyên viên ngày nay xem  
 
không hẳn là một quyển giảng đạo thực sự mà đúng hơn một tập 
đối thoại trước khi truyền đạo.(62) Tác phẩm này không chỉ đạt 
được sự thành công tức thời mà còn để lại ảnh hưởng lâu dài tại cả 
Trung Hoa lẫn các nơi khác của Á Châu. Mặc dù Ricci đã thay đổi 



đáng kể khảo hướng được nhận thấy trong tác phẩm của Ruggieri, 
ông đã giữ lại sự nhấn mạnh đến vai trò của lý trí trong đời sống 
con người.(63) 

Chúng ta không rõ là liệu kiến thức về Hán ngữ của de Rhodes có 
đủ giúp ông đọc và thực hiện một cuộc nghiên cứu chi tiết các tác 
phẩm viết bằng tiếng Trung Hoa này hay không, nhưng xuyên qua 
các sự tiếp xúc của ông với các giáo sĩ dòng Tên khác tại Macao 
chắc chắn ông có hay biết về quyển phép giảng của Ricci, và có lẽ 
cả về tác phẩm của Ruggieri nữa. Trong thực tế, ông có nhìn thấy 
một tác phẩm về Thiên Chúa Giáo viết bằng tiếng Trung Hoa đã  
 
tìm cách du nhập được vào Đàng Ngoài, nhiều phần chính là quyển 
phép giảng của Ricci.(64) Các người cải đạo của chính de Rhodes 
trong số người dân Đàng Ngoài và Đàng Trong có một căn bản -- 
từ Khổng học, Phật Giáo, và Đạo Giáo – tương tự như căn bản của 
các khối thính giả của Ruggieri và Ricci; vì thế, không có gì đáng 
ngạc nhiên khi thấy de Rhodes cũng chọn để đặt sự nhấn mạnh 
đáng kể vào khái niệm lý trí bẩm sinh của loài người và vào việc  
 
sử dụng lý luận trong sự trình bày của ông. Tuy nhiên, vai trò của 
lý trí có tính cách ít quan trọng hơn trong tác phẩm của de Rhodes 
so với tác phẩm của Ricci. Khuôn khổ của de Rhodes khác với 
khuôn khổ của Ricci, là người đi theo phương pháp luận Trung 
Hoa, áp dụng một cơ cấu đối thoại trong sự giải thích của ông về 
các nguyên lý Thiên Chúa Giáo, thường nêu ra các câu hỏi không 
cần đáp án đòi hỏi người đọc đồng ý với người viết.(65) Ngược lại, 
 
 de Rhodes đã lựa chọn khuôn khổ cho mình trong một loạt tám 
cuộc thảo luận hay nói chuyện thường dựa trên sự sử dụng lý luận 
xuyên qua sự tranh biện bằng lý luận, khảo hướng vốn sẵn được 
chứng tỏ thành công cho ông khi nói chuyện với các khối thính giả 
Đàng Trong cũng như Đàng Ngoài. 



Ý niệm về lý trí bẩm sinh, tư tưởng cho rằng mọi con người đều 
được ban cho khả năng nhận biết được một số chân lý căn bản nào 
đó, cấu thành ý nghĩa thứ ba của từ ngữ lý luận trong tác phẩm của 
de Rhodes. De Rhodes ám chỉ trong quyển Cathechismus của mình 
về lý trí tự nhiên đuợc in dấu trong tâm bởi Thượng Đế,(66) và ông 
đề cập đến tâm hồn hợp lý trong con người.(67) Loại lý trí này khi 
đó phục vụ như nền tảng cho một số vấn đề học lý cá biệt; thí dụ 
việc thờ phụng đấng sáng thế và vị Chúa Trời và Đất, thì hợp với  
 
lẽ phải. (68) De Rhodes hấp dẫn ở đây không chỉ là đối với giới 
thượng lưu Khổng học, được biết tin cậy nhiều vào sự lý luận, mà 
còn cả với giới trí thức Phật Giáo. Sự nhấn mạnh trên lý trí, ông có 
ghi nhận ở nơi khác, đưa đến các kết quả thành công với các Tu Sĩ 
Phái Thờ Thần Tượng (Priests of the Idols) (một từ ngữ ông dùng 
để chỉ các tu sĩ Phật Giáo).(69) Các thính giả này, ông giải thích, 
… đều lấy làm hân hoan khi tôi vạch ra với họ rằng tôn giáo của 
chúng ta phù hợp với lẽ phải, và ngưỡng mộ trên hết Mười Điều 
Răn của Thượng Đế, nhận thấy rằng không còn gì hợp lý hơn có 
thể được thốt ra hay đáng được phơi bày ra bởi vị Chúa Tể Tối Cao 
trên thế giới. (70) 

Sự nhấn mạnh của de Rhodes vào lý luận chắc chắn góp phần vào 
sự thành công của ông trong việc đành được các người cải đạo. 
Cùng lúc đó, mặc dù ông chưa hề bao giờ dự liệu một kết quả như 
thế, sự lôi cuốn của ông đối với người Đàng Ngoài và Đàng Trong 
về ý nghĩa của sức mạnh của lý luận có thễ cũng đã góp phần vào, 
trong cung cách riêng của chính nó, sự định hình các tư tưởng ở 
Âu Châu. Trong khi số độc giả nói chung tại Âu Châu nghiên cứu 
 
 kỹ lưỡng bản văn bằng tiếng La Tinh quyển Cathechismus có bị 
hạn chế, dĩ nhiên, tác phẩm này, cùng với các bút ký du hành của 
de Rhodes, vốn được đọc rộng rãi hơn – rất có thể đã mang lại một 
ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt với bất kỳ thứ gì mà de Rhodes có 
thể mong đợi: sự lôi cuốn gia tăng đối với một số người tại Âu 
Châu về sự nượng cậy ở lý luận như là một cột trụ chống đỡ quan 



trọng cho tôn giáo, và sự suy yếu tất nhiên, mặc dù không bị loại 
bỏ, của sự mặc khải như là một căn bản của Thiên Chúa Giáo. Tiến 
trình này sau rốt dẫn đến trong thế kỷ mười tám ý niệm về tôn giáo 
tự nhiên trong đó sự mặc khải không có đóng một vai trò nào cả. 
(71) 

Các học giả ngày nay vạch ra nhiều thành quả quan trọng của de 
Rhodes đối với Giáo Hội. Trong số những thành quả này là các sự 
canh cải cơ cấu phái bộ truyền giáo tại ngay chính Việt Nam: việc 
xây dựng trên ý niệm các thày giảng bổn xứ, một hệ thống khởi 
đầu bởi các giáo sĩ truyền đạo khác ở Á Châu mà de Rhodes đã áp 
dụng với sự thành công lớn lao, xong ông đã áp lực và đạt được sự 
chấp thuận lần đầu tiên tại Đông Nam Á việc các giám mục Âu  
 
Châu có thể truyền chức cho một tu sĩ bản xứ. Ngoài các sự canh 
cải thuộc về cơ cấu này, dẫn đến việc thổ dân hóa Giáo Hội Công 
Giáo La Mã tại Việt Nam, de Rhodes cống hiến cho Giáo Hội 
không chỉ các bài tường thuật được viết một cách cẩn thận về công 
việc của ông, mà còn cùng với quyển Phép Giảng của mình, một 
tác phẩm sẽ được dùng trong nhiều thế kỷ bởi Giáo Hội Công Giáo 
La Mã tại Việt Nam. 

Nhưng thành quả vĩ đại nhất của ông đối với Giáo Hội chắc chắn 
là việc dành được một lượng to lớn các người cải đạo tại Đàng 
Trong và Đang Ngoài. Trong khi rất khó để lượng định sự chính 
xác về con số người cải đạo đã được báo cáo – thí dụ, tại Đàng 
Ngoài, là 6,700 người trong thời kỳ ba năm đầu tiên mà de Rhodes 
hoạt động tại đó(72) -- sự tăng trưởng vượt bực của Giáo Hội tại cả 
 
 Đàng Ngoài lẫn Đàng Trong trong giai đọan có công tác truyền 
giáo của de Rhodes là điều không có gì phải thắc mắc. Chắc chắn 
là cá tính hấp dẫn của ông, được thể hiện mạnh mẽ trong các bài 
tường thuật của ông, đã góp phần lớn cho sự thành công này. 
Nhưng,ngoài ra, người ta còn phải kể đến nhiều chiến lược cân 
nhắc mà ông đã áp dụng để dành đạt được mục tiêu của mình. 



Trong số này, sự lôi cuốn người dân Đàng Ngòai và Đàng Trong, 
đặc biệt là giới thượng lưu, với sự biểu diễn khoa học Âu Châu và 
các lối suy tư mới có tầm quan trọng tối hậu. Xuyên qua các kỹ 
năng của ông về toán học và thiên văn học, sự tò mò cá nhân của 
ông về thiên nhiên, sự quyết đóan của ông rằng lý luận đòi hỏi các 
định luật của vật lý học phải được dùng như một phương tiện để 
 
 thăm dò và chống đối sự di đoan và sự thần bí -- người ta nhận 
thấy rằng vị giáo sĩ dòng Tên này tượng trưng cho những tư tưởng 
Âu Châu hiện đại nhất. Giống như Ricci tại Trung Hoa, de Rhodes 
đã sử dụng một liều lượng hào phóng đồ gia vị trí thức Âu Châu để 
nêm vào bữa ăn tinh thần mà ông chuẩn bị cho các khách mời của 
ông./- 
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